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 THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền và 

công chức xã An Phú, thành phố Hải Phòng 

 

 

  Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế 

hoạch số 118/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã An Phú về việc xây 

dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã An Phú năm 

2026. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân liên quan đến hoạt động của Đảng uỷ, chính 

quyền xã An Phú, thành phố Hải Phòng. 

UBND xã An Phú công khai thông tin số điện thoại của các đồng chí lãnh 

đạo Đảng uỷ, chính quyền và công chức để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến 

nghị trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1.  Đ/c Nguyễn Duy Hưng Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã 0985.011.085 

2.  Đ/c Trần Thị Thanh Huyền Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã 0984.921.393 

3.  Đ/c Nguyễn Đình Dũng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã 0903.230.336 

4.  Đ/c Nguyễn Trọng Phan UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã 0912.322.212 

5.  Đ/c Trần Đức Khanh UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã 0983.930.088 

6.  Đ/c Vũ Văn Quảng ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công 

0979.812.018 

7.  Đ/c Bùi Văn Khương ĐUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND  0398.300.586 

8.  Đ/c Nguyễn Hồng Nguyện ĐUV, Trưởng phòng Kinh tế 0912.525.379 

9.  Đ/c Trịnh Thị Ngọc  ĐUV, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0904.967.499 

10.  Đ/c Phạm Dương Hòa ĐUV, Giám đốc TT Dịch vụ sự nghiệp công 0973.587.799 

11.  Đ/c Nguyễn Đình Lưỡng ĐUV, Phó Ban Văn hoá - Xã hội 0975.223.525 

12.  Đ/c Hoàng Thị Thanh Nhàn ĐUV, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách 0396.070.226 

13.  Đ/c Nguyễn Thị Trang Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0906.223.387 

14.  Đ/c Nguyễn Thị Thái Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0787.122.557 

15.  Đ/c Đoàn Thị Kim Tuyến Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0369.425.688 

16.  Đ/c Trần Ngọc Quang Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0778.725.433 
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17.  Đ/c Lưu Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0972.332.359 

18.  Đ/c Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0388.777.205 

19.  Đ/c Đặng Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0987.640.105 

20.  Đ/c Tạ Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0982.107.942 

21.  Đ/c Tống Thị Nguyệt Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0973.102.884 

22.  Đ/c Lê Văn An Phó Trưởng phòng Kinh tế 0973.398.666 

23.  Đ/c Dư Vương Hà Chuyên viên phòng Kinh tế 0839.480.303 

24.  Đ/c Đỗ Quang Tuấn Chuyên viên phòng Kinh tế 0369.229.009 

25.  Đ/c Nguyễn Quang Thứ Chuyên viên phòng Kinh tế 0989.158.988 

26.  Đ/c Bùi Đức Anh Chuyên viên phòng Kinh tế 0343.358.868 

27.  Đ/c Đinh Văn Tuyền Chuyên viên phòng Kinh tế 0904.608.639 

28.  Đ/c Nguyễn Văn Nam Chuyên viên phòng Kinh tế 0984.875.089 

29.   Đ/c Lê Văn Duy Chuyên viên phòng Kinh tế 0973.027.223 

30.  Đ/c Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên phòng Kinh tế 0888.754.669 

31.  Đ/c Doãn Ngọc Thắng Chuyên viên phòng Kinh tế 0978.920.223 

32.  Đ/c Phạm Văn Thịnh Phú Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội  0799.225.539 

33.  Đ/c Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0985.634.587 

34.  Đ/c Phạm Bá Hùng Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0978.709.235 

35.  Đ/c Đỗ Thị Hiệp Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0988.843.899 

36.  Đ/c Phạm Đức Phương Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0902.292.113 

37.  Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0974.002.563 

38.  Đ/c Phạm Trung Tuấn Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0975.311.007 

39.  Đ/c Nguyễn Văn Thăng Phó Giám đốc TT Phục vụ hành chính công 0936.955.218 

40.  Đ/c Trần Thị Thùy Chuyên viên TT Phục vụ hành chính công 0901.522.089 

41.  Đ/c Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên TT Phục vụ hành chính công 0972.251.257 

42.  Đ/c Khúc Thị Trang Chuyên viên TT Phục vụ hành chính công 0367.484.240 

43.  Đ/c Lê Thị Tiến Tâm Chuyên viên TT Phục vụ hành chính công 0983.732.313 

44.  Đ/c Hoàng Đức Trường Chuyên viên TT Phục vụ hành chính công 0989.226.987 

45.  Đ/c Trần Văn Dương Phó Giám đốc TT Dịch vụ sự nghiệp công 0912.525.347 

46.  Đ/c Nguyễn Khắc Thuận Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0988.691.023 

47.  Đ/c Lê Thanh Tùng Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0962.232.569 

48.  Đ/c Nguyễn Trọng Việt Hà Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0962.877.860 

49.  Đ/c Nguyễn Văn Bộ Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0934.599.338 

50.  Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vinh Phó Giám đốc, phụ trách Trạm Y tế   

51.  Đ/c Phạm Thị Hồng Gấm Phó Giám đốc Trạm Y tế   

 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã An Phú 

(http://anphu.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Uỷ ban nhân 

dân xã An Phú. 

http://anphu.haiphong.gov.vn/
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Uỷ ban nhân dân xã An Phú trân trọng thông báo để các tổ chức và Nhân dân 

được biết và liên hệ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã (để đăng tải); 

- Lưu: VT,VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Bùi Văn Khương 
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